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Abstract: Multimedia are considered as a necessary part of  teaching a language as a foreign 
one. Up to now, a lot of  Vietnamese language teaching and learning programs for foreigners 
including children are lack of lively images. Researching to produce a set of multimedia 
for  Vietnamese teaching courses for children from minority groups and overseas is an urgent task. 
This article refers to realistic and scientific bases in developing multimedia products for Teaching 
Vietnamese as a second language to 5 -10 year old children. Alyzing characteristics and functions 
of multimedia in children’s language learning, the article specifies the effectiveness of these tools 
in practicing language skills of children. 
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1. Theo lí thuyết dạy tiếng, tiếng Việt ñối 

với trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em Việt Kiều, 
trẻ em nước ngoài ñược coi là ngôn ngữ thứ 
hai, vì thế, ñòi hỏi phải có phương pháp và 
công cụ dạy học ñặc thù. Các tài liệu dạy và 
học tiếng như một ngôn ngữ thứ hai cho các ñối 
tượng khác nhau, ñặc biệt là cho trẻ em ñã ñược 
các trường ñại học lớn như Oxford, 
Cambridge… xây dựng luôn ñi kèm sản phẩm 
công nghệ media ñể tạo hứng thú, trực quan, 
nâng cao hiệu quả của việc dạy tiếng cho mọi 
ñối tượng, ñặc biệt là trẻ em. Công cụ media - 
sản phẩm truyền thông (nghe - nhìn) ñược sản 
xuất dựa trên các ứng dụng của công nghệ 
truyền thông dưới dạng ñĩa DVD hoặc các file 
hình ảnh và âm thanh là một phần không thể 

thiếu của bộ sản phẩm dạy tiếng như một ngôn 
ngữ thứ hai. Công cụ media giúp cho người dạy 
và người học có một phương tiện dạy học hiện 
ñại ñể từ ñó hoàn chỉnh các kĩ năng sử dụng 
ngôn ngữ, ñặc biệt là kĩ năng: nghe, nói. Mặt 
khác, công cụ media cũng tạo hứng thú cho cả 
người học và người dạy trong quá trình khám 
phá tri thức và sử dụng ngôn ngữ với vai trò là 
công cụ giao tiếp, công cụ tư duy và kho tàng 
bảo lưu các giá trị văn hóa. Bất kì một bộ công 
cụ dạy tiếng hoàn chỉnh nào cũng phải bao gồm 
3 sản phẩm sau: (1) Giáo trình dạy tiếng bao 
gồm text và hình ảnh tĩnh; (2) Bộ bài tập thực 
hành của giáo trình; (3) Sản phẩm media (nghe 
– nhìn) bao gồm file hoặc ñĩa âm thanh và hình 
ảnh luyện kĩ năng nghe, nói. Với ñặc ñiểm của 
công nghệ media hiện nay, các file hình ảnh 
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còn có thể tích hợp luyện kĩ năng ñọc, viết một 
cách sinh ñộng, hấp dẫn, ñặc biệt là trong bộ 
sản phẩm dạy tiếng cho trẻ em. Hiện nay, các 
bộ sản phẩm dạy và học tiếng Việt cho người 
nước ngoài nói chung và cho trẻ em với tính 
chất là một ngôn ngữ thứ hai còn rất hạn chế về 
công nghệ hình ảnh. Các sản phẩm mới chỉ 
ñược ñầu tư xây dựng ở kênh văn bản, kênh 
tiếng (còn rất thô sơ) và hầu như hoàn toàn 
thiếu công cụ media: hình ảnh ñồ họa, các 
video clip minh họa hỗ trợ dạy và học ngữ âm, 
từ vựng, ngữ pháp cho người dạy và người học.  

Trong thời gian ba năm: 2010, 2011, 2012 
Bộ Thông tin và Truyền thông ñã xây dựng 
chương trình truyền hình Tiếng Việt dành cho 
trẻ em Việt kiều từ 5 - 10 tuổi với hai phiên 
bản: Ella chào Việt Nam (2010); Học tiếng 
Việt (2011); Tiếng Việt của bé (2012). Chương 
trình ñược truyền hình trên VTC 10, VTC 11, 
TV Online, NetViêt và ñược khán giả truyền 
hình trong và ngoài nước quan tâm. Từ những 
thực tế trên, có thể thấy, nhu cầu về sản phẩm 
media trong bộ công cụ dạy tiếng Việt như một 
ngôn ngữ thứ hai mang tính cấp thiết, tính thời 
sự. Tuy nhiên, cách sử dụng hình ảnh trong các 
sản phẩm Media như thế nào ñể có hiệu quả 
nhất cho bộ công cụ dạy và học Tiếng Việt vẫn 
còn là vấn ñề bỏ ngỏ, hầu như chưa ñược quan 
tâm nghiên cứu. Việc nghiên cứu sản xuất sản 
phẩm media nhằm kết hợp dạy ngôn ngữ và 
văn hóa, dạy kĩ năng cần ñược quan tâm nghiên 
cứu ñầy ñủ hơn, nhằm nâng cao vị thế của tiếng 
Việt và góp phần quảng bá văn hóa Việt, thực 
hiện những mục tiêu xã hội quan trọng của 
ðảng và Nhà nước trong thời kì hội nhập.  

Bộ sản phẩm dạy tiếng cho trẻ em từ 5 ñến 
10 tuổi cần ñược xây dựng dựa tên những ñặc 
ñiểm tâm - sinh lí và năng lực trí tuệ của trẻ. Ở 
ñộ tuổi này, khả năng ghi nhớ trực quan - hình 
tượng chiếm ưu thế hơn khả năng ghi nhớ 
logic. Chính vì vậy, nguyên tắc trực quan là 
nguyên tắc quan trọng nhất trong việc xây dựng 
bộ sản phẩm dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ 
thứ hai cho các ñối tượng trẻ em từ 5 - 10 tuổi. 
Giai ñoạn mẫu giáo và lớp 1, 2, ghi nhớ máy 

móc phát triển tương ñối tốt và chiếm ưu thế 
hơn so với ghi nhớ có ý nghĩa. Nhiều học sinh 
chưa biết tổ chức việc ghi nhớ có ý nghĩa, chưa 
biết dựa vào các ñiểm tựa ñể ghi nhớ, chưa biết 
cách khái quát hóa hay xây dựng dàn bài ñể ghi 
nhớ tài liệu. Giai ñoạn lớp 4, 5, ghi nhớ có ý 
nghĩa và ghi nhớ từ ngữ ñược tăng cường. Ghi 
nhớ có chủ ñịnh ñã phát triển. Tuy nhiên hiệu 
quả của việc ghi nhớ có chủ ñịnh còn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như mức ñộ tích cực tập trung 
trí tuệ chủa các em, sức hấp dẫn của nội dung 
tài liệu, yếu tố tâm lí, tình cảm hay hứng thú 
của các em. Vận dụng ñiều này trong dạy và 
học, việc xây dựng sản phẩm dạy tiếng cần kích 
thích khả năng tri giác trực quan của các em 
thông qua các hệ thống hình ảnh. 

2. Có nhiều loại sản phẩm hình ảnh trong 
dạy và học tiếng. Andrew Wright trong  
Pictures for languge learning [1] ñã nêu ra 5 
tác dụng của việc sử dụng hình ảnh sau ñây 
trong dạy học tiếng: sử dụng hình ảnh dễ chuẩn 
bị, sử dụng hình ảnh dễ tổ chức, sử dụng hình 
ảnh mang lại sự thú vị, sử dụng hình ảnh giúp 
tổ chức các hoạt ñộng dạy học và ñáng tin cậy, 
và cuối cùng là sử dụng hình ảnh thực sự có 
hiệu quả ñối với việc dạy và học. Với công cụ 
media, hệ thống hình ảnh ñã ñược thiết kế theo 
nội dung bài học, ñảm bảo chuẩn ngôn ngữ, 
chuẩn lời nói và mang tính thẩm mĩ cao, ñòi hỏi 
những yêu cầu chặt chẽ hơn so với những hình 
ảnh giáo viên tự lựa chọn hoặc tự tạo. Với các 
file hoặc ñĩa DVD của các sản phẩm media 
ñảm bảo chất lượng, giáo viên có một công cụ 
hỗ trợ tin cậy và hiện ñại trong các giờ học 
tiếng. 

Công cụ media ñược xây dựng dựa trên sự 
phối hợp hình ảnh, âm thanh và một dung 
lượng vừa phải các text (văn bản) ñể có thể rèn 
luyện tổng hợp các kĩ năng: nghe - nói - ñọc - 
viết. Tuy nhiên, do ñặc tính của sản phẩm ñược 
cấu tạo bằng các yếu tố hình ảnh và âm thanh là 
chủ yếu, phần text chỉ là phụ, nên chức năng 
chủ yếu của sản phẩm này là luyện kĩ năng 
nghe -  nói. Nếu như các file hoặc ñĩa âm thanh 
thuần túy chỉ có thể hỗ trợ luyện kĩ năng nghe 
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và nói ở mức ñộ hiểu và có thể nhắc lại, trình 
bày lại nội dung phần ñã nghe thì các file hình 
ảnh - âm thanh của công cụ media có thể hỗ trợ 
tích cực hơn rất nhiều trong việc luyện nói trên 
cơ sở các hoạt ñộng sau ñây của người học: 
quan sát hình ảnh phối hợp với nghe - hiểu âm 
thanh và chủ ñộng phát triển lời nói trên cơ sở 
các tư liệu hình ảnh và âm thanh ñã ñược cung 
cấp. Chính vì thế, công cụ media kích thích tính 
chủ ñộng trong tư duy và các kĩ năng ngôn ngữ 
của người học, phát huy tính sáng tạo trong quá 
trình chiếm lĩnh tri thức ngôn ngữ, tri thức văn 
hóa - xã hội của người học. Trong sản phẩm 
media có thể bao gồm hai kiểu hình ảnh ñược 
phối hợp một cách linh hoạt, nghệ thuật, tạo 
tính hấp dẫn và phát huy các chức năng tín hiệu 
học của hình ảnh trong mối quan hệ với các tín 
hiệu ngôn từ:  

- Hình ảnh ñồ họa: sử dụng các hình ảnh ñồ 
họa ñể minh họa, diễn giải các ñơn vị kiến thức 
trong bài học tiếng Việt. Ưu thế của hình ảnh ñồ 
họa là rõ ràng, chính xác, cô ñọng và có tính hấp 
dẫn cao, rất “bắt mắt”, ñặc biệt là với các bạn trẻ. 
Các hiệu ứng của hình ảnh ñồ họa giúp tạo ñiểm 
nhấn hoặc lướt trong hệ thống các ñơn vị kiến 
thức một cách linh hoạt. Hình ảnh ñồ họa làm 
giảm tính ñơn ñiệu của các phần luyện phát âm. 
Các hiệu ứng của hình ảnh ñồ họa cũng hỗ trợ 
tích cực các bài tập thực hành từ vựng, ngữ 
pháp. ðặc biệt, hình ảnh ñồ họa giúp mở rộng 
vốn từ một cách sinh ñộng, trực quan mà không 
nhàm chán. Có thể sử dụng rất nhiều biến thể 
hình ảnh khác nhau ñể tạo tính vui nhộn, hài 
hước hoặc lãng mạn, trữ tình cho các trường từ 
vựng - ngữ nghĩa khác nhau, tạo tính liên kết 
chặt chẽ mà vẫn ñảm bảo sự phong phú, bay 
bổng trong việc triển khai các ñơn vị kiến thức 
cho bài học. Với trẻ em từ 5 ñến 10 tuổi, các 
ñoạn hoạt hình ngắn ñược lựa chọn và xây dựng 
trong công cụ media ñặc biệt hấp dẫn và kích 
thích tư duy của các em, giúp cho việc thụ ñắc 
ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ trở nên dễ dàng 
hơn rất nhiều. Bắt chước các nhân vật hoạt hình, 
tập phát âm, tập nói theo các nhân vật này trên 
màn hình làm giảm khó khăn của trẻ trong quá 

trình ghi nhớ từ ngữ và các mẫu lời nói cần 
luyện tập, nhất là trong giai ñoạn ñầu.  

- Hình ảnh ñộng trong các video: hình ảnh 
con người, sự vật, hành ñộng ñược ghi lại từ các 
máy ghi hình. Các tình huống giao tiếp chứa 
ñựng các mẫu lời nói, các từ khóa, các ñơn vị 
kiến thức cần nhấn mạnh trong bài học ñược 
biểu ñạt một cách chân thực, sinh ñộng nhưng 
vẫn mang tính chọn lọc, tính thẩm mĩ trong các 
cảnh quay - các thước phim ngắn. Mỗi bài học 
thường ñược diễn giải bằng một số ñoạn video 
ngắn. ðây là những tư liệu sinh ñộng tích hợp 
trong ñó cả kiến thức ngôn ngữ - văn hóa - xã 
hội. Người học và người dạy có thể sử dụng và 
khai thác rất nhiều yếu tố từ các ñoạn video này: 
các ñơn vị kiến thức chính của bài học và cả các 
ñơn vị kiến thức có thể mở rộng từ bài học. Một 
bài học thường ñược triển khai thành một số 
ñoạn “chuyện kể bằng hình ảnh và ngôn từ” dí 
dỏm, vui nhộn trong các ñoạn video. Trong các 
sản phẩm media ñể dạy tiếng cho trẻ em từ 5 - 
10 tuổi, nhân vật chính trong các video phải 
cùng ñộ tuổi với người học. Những tình huống 
giao tiếp gắn với các câu chuyện ñược xây dựng 
trong video phải mang tính chất vui nhộn, dí 
dỏm và gần gũi với ñời sống thường nhật của 
các em, tránh khô khan, máy móc và giáo ñiều.  

Như vậy, công cụ media là một hệ thống tín 
hiệu tổng hợp bao gồm cả âm thanh ngôn ngữ - 
chữ viết - hình ảnh và âm nhạc ñược truyền tải 
trên cả cả kênh thị giác và kênh thính giác. Chức 
năng chủ yếu của công cụ media là: cung cấp 
kiến thức ngôn ngữ, luyện kĩ năng sử dụng ngôn 
ngữ và mở rộng tri thức văn hóa - xã hội cho 
người học. Công cụ media là một phần không 
thể tách rời trong bộ công cụ dạy tiếng như một 
ngôn ngữ thứ hai - một ngoại ngữ ñối với mọi 
ñối tượng người học nói chung và trẻ em nói 
riêng. Công cụ dạy tiếng phải thể hiện các cách 
tiếp cận ngôn ngữ: tiếp cận cấu trúc, tiếp cận từ 
vựng, tiếp cận chức năng, tiếp cận tình huống, 
tiếp cận kĩ năng. Một bộ công cụ lí tưởng phải 
thể hiện ñược một cách hài hòa, cân bằng cả 
năm cách tiếp cận như thế. Công cụ media với 
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các hệ thống tín hiệu tổng hợp như ñã trình bày 
ở trên có thể hỗ trợ một cách tích cực cả 5 hướng 
tiếp cận trên. Thứ nhất, với sự thay ñổi linh hoạt 
của các hình ảnh ñồ họa ñơn giản và vui nhộn, 
việc tiếp cận cấu trúc của ngôn ngữ không còn 
trở nên nặng nề, phức tạp với trẻ em như trong 
trường hợp chỉ sử dụng chữ viết, văn bản thông 
thường. Thứ hai, thế giới hình ảnh của sản phẩm 
media rất phong phú, mang tính thẩm mĩ cao, có 
nhiều biến thể sinh ñộng nhưng vẫn ñảm bảo 
tính chính xác là một công cụ ñắc lực cho việc 
cung cấp từ ngữ, mở rộng vốn từ và kích thích tư 
duy của trẻ em. Vì vậy, việc tiếp cận từ vựng qua 
tập hợp các hình ảnh của sản phẩm media thực 
sự là một ñiều rất thú vị ñối với các em, hơn hẳn 
các tranh ảnh tĩnh thông thường. Thứ ba, các 
tình huống giao tiếp ñược xây dựng trong sản 
phẩm media vừa có tính ñiển hình vừa mang 
tính cụ thể, xác thực giúp trẻ có thể tiếp cận tình 
huống và tiếp cận kĩ năng nhanh chóng, tự tin và 
chủ ñộng hơn. Trẻ có thể bắt chước các nhân vật 
trong câu chuyện ñược dựng trong video như 
một trò chơi: nhập vai, diễn kịch. Trên thực tế, 
ñiều này luôn làm trẻ cảm thấy hứng thú vì ñược 
cảm thấy mình trở thành một “người nổi tiếng”, 
“người quan trọng”, tương tự như các nhân vật 
trong phim. Giờ học tiếng mang tính giải trí cao 
hơn nhưng không kém ñi hiệu quả của việc thụ 
ñắc ngôn ngữ và phát triển kĩ năng.   

3. ðể công cụ media thực sự thiết thực trong 
quá trình dạy và học tiếng cho người học tiếng 
Việt như một ngoại ngữ nói chung và trẻ em nói 
riêng cần tuân thủ quy trình sau:  

- Lựa chọn hệ thống ñơn vị kiến thức ngôn 
ngữ cần chuyển tải bằng công cụ media, quy 
hoạch rõ các ñơn vị kiến thức này trong các chủ 
ñề bài học, ñảm bảo tính hệ thống, khoa học, 
hiệu quả và tiết kiệm. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết cho các bài học: 
kịch bản cần diễn giải chính xác các ñơn vị ngôn 
ngữ và ñặc ñiểm hình ảnh ñể ñảm bảo tính khoa 
học, chính xác tránh ñộ chênh khi chuyển tải từ 
kịch bản sang sản phẩm nghe nhìn. 

- Sản xuất hình ảnh cho sản phẩm media: tiền 
kì và hậu kì phải ñược xử lí thật tốt, khoa học, 
ñảm bảo dung lượng kiến thức phù hợp với dung 
lượng hình ảnh và âm thanh. Các sản phẩm 
media vừa phải mang tính khoa học, vừa mang 
tính thẩm mĩ cao.  

- Lưu trữ và sử dụng sản phẩm media hợp lí, 
an toàn: các ñĩa DVD và file sao lưu dữ liệu và 
ñược chuyển cho giáo viên, học sinh sử dụng 
ñúng quy trình, tránh những rủi ro về công nghệ 
thông tin và ñảm bảo bản quyền của nhà sản 
xuất.  

4. Trong thời kì hội nhập, ñể việc dạy tiếng 
Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em Việt 
kiều, cho người nước ngoài thực sự mang tính 
hiện ñại và hiệu quả, việc nghiên cứu xây dựng 
sản phẩm media kèm giáo trình dạy tiếng là một 
yêu cầu cấp thiết. Sự ñầu tư ñể sản xuất một 
công cụ dạy tiếng hoàn chỉnh là một hướng ñi 
khoa học, hiện ñại chắc chắn sẽ góp phần ñem 
lại những giá trị thực sự về khoa học cho việc 
dạy tiếng. 
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